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Ôn Luyện cuối học kỳ I 

Môn: Tiếng việt 

Khối 2- Thời gian: 40 phút 

 

Điểm 

  

 

Nhận xét của giáo viên  

 

 

 

A. PHẦN ĐỌC – HIỂU 

I. Đọc thầm bài sau: 

BÀI HỌC CỦA DẾ MÈN 

Mùa thu đến, khắp khu rừng rực rỡ sắc vàng. Kiến Nâu chăm chỉ đi kiếm 

thức ăn để dành cho mùa đông. Thấy vậy, Dế Mèn liền bảo: "Trời vẫn còn 

đẹp, bạn cứ làm việc mãi thế, hãy nghỉ ngơi ca hát cùng tớ đi!". Kiến Nâu vẫn 

lẳng lặng làm việc. 

Đông sang, gió bấc thổi từng cơn lạnh buốt. Thức ăn đã hết sạch. Dế Mèn 

co ro vì đói và rét. Nó dò dẫm tìm đến nhà Kiến Nâu. Thấy bạn, Kiến Nâu vội 

mời Dế Mèn vào nhà sưởi ấm và chia cho bạn những hạt gạo thơm ngon. Ăn 

xong, Dế Mèn xấu hổ nói: "Cảm ơn bạn. Tớ đã hiểu rồi, phải chăm chỉ lao động 

mới có cuộc sống no đủ." 

 

(Sưu tầm) 

II. Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời 

đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Vào mùa thu, Kiến Nâu đã làm gì? (M1) 

A. Đi chơi và ca hát khắp khu rừng. 

B. Chăm chỉ đi kiếm thức ăn để dành. 

C. Nằm ngủ trong tổ ấm áp. 

Câu 2: Khi mùa đông đến, Dế Mèn gặp phải chuyện gì? (M1) 

A. Dế Mèn có rất nhiều thức ăn ngon. 

B. Dế Mèn được mời đi dự tiệc. 

C. Dế Mèn bị đói và rét run cầm cập. 

Câu 3: Kiến Nâu đã đối xử với Dế Mèn như thế nào? (M2) 



A. Đuổi Dế Mèn đi vì Dế Mèn lười biếng. 

B. Mời Dế Mèn vào nhà, sưởi ấm và chia thức ăn. 

C. Khuyên Dế Mèn đi tìm thức ăn ở nơi khác. 

 

Câu 4: Dế Mèn cảm thấy thế nào sau khi được Kiến Nâu giúp đỡ? (M2) 

A. Vui vẻ 

B. Xấu hổ 

C. Tự hào 

Câu 5: Câu văn "Kiến Nâu là người bạn rất chăm chỉ." thuộc mẫu câu nào? 

(M1) 

A. Câu giới thiệu 

B. Câu nêu hoạt động 

C. Câu nêu đặc điểm 

Câu 6: Gạch chân và viết lại các từ chỉ hoạt động trong câu sau: (M2) 

"Kiến Nâu vội mời Dế Mèn vào nhà sưởi ấm." 

 

Câu 7: Đặt một câu với từ vừa tìm được ở câu 6? (M4) 

 

Câu 8: Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân? (M4) 

Viết câu trả lời của em: 

 

Câu 9: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu sau: (M3) 

Mùa đông trời lạnh buốt giá. 

 

Câu 10: Trong câu sau, từ nào là từ chỉ sự vật? (M3) 

"Gió bấc thổi từng cơn lạnh buốt." 

 



PHẦN II: VIẾT 

I.  Chính tả (4 điểm) 

 

Tìm nhẫn 

Khỉ và Vẹt là đôi bạn rất thông minh, nhanh nhẹn. Thấy ông chủ lo lắng vì đánh 

rơi chiếc nhẫn quý giữa khu vườn rậm rạp, chúng liền rủ nhau đi tìm. Nhờ đôi 

mắt tinh tường và sự kiên trì, chúng đã tìm thấy và mang chiếc nhẫn về. Ông chủ 

mừng rỡ vô cùng và càng thêm yêu quý hai con vật nhỏ tài ba, nghĩa tình. 

                                                                                      

   II. Tập làm văn (6 điểm):  

          Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) kể một đồ dùng học tập 

em yêu thích nhất. 

 

 


